
1 Chưa 

xử lý gì 

hết

1 Đang phối 

hợp với đơn vị 

liên quan 

nhưng chưa có 

kết quả cụ thể

1a Đã thực 

hiện bàn giao, 

tiếp nhận

2 Đã phê duyệt 

phương án xử 

lý và danh mục 

khai thác

3 Đã thuê tư 

vấn định giá

4 Đã trình giá 

khởi điểm

5 Đã phê 

duyệt giá 

khởi điểm, 

Bảng giá cho 

thuê nhà

6 Đã phê duyệt 

kế hoạch khai 

thác (nếu khai 

thác theo NĐ 

108)

7 Đã tổ chức 

đấu giá, niêm 

yết giá, công 

khai giá

8 Đã ký hợp 

đồng và bàn 

giao tài sản

9 Đã thu nộp 

tiền vào ngân 

sách

10 Theo dõi 

thực hiện 

hợp đồng

11 Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ C4 790 335 140 80 233 201

I
Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 

tỉnh
C5 309 19 7 50 233 199

1
Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội & HĐND
C6

2 Văn phòng UBND tỉnh C9 1 1

3 Sở Xây dựng C19 1 1

4 Sở Nội vụ C43

5 Sở Y tế C61 1 1

6 Sở Tài chính C171

7 Sở Tư pháp C178

8
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

An Giang
C186

9 Sở Công thương C206 2 1 1

10 Sở Nông nghiệp và Môi trường C234 3 3

11 Sở Khoa học và Công nghệ C333 1 1

12 Sở Giáo dục và Đào tạo C346

13 Sở Du lịch C510

14 Sở Dân tộc và Tôn Giáo C512

15 Thanh tra tỉnh An Giang C514

16 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh C517

17
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh An Giang 
C522 1 1

18 Hội Cựu chiến binh C525 2 2

19
Liên minh Hợp tác xã tỉnh An 

Giang  
C530 1 1

20 Hội Chữ thập đỏ C533 1 1

21 Hội Văn học nghệ thuật C539 1 1

22
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

An Giang 
C542 1 1

23 Tỉnh Đoàn  C545 2 2

24
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An 

Giang 
C553 1 1

25 Hội Nông dân  C557 1 1

26 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo C564

27 Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang C567

28 Đoàn Luật sư Kiên Giang C569

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Báo cáo số 416 /BC-STC ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Sở Tài chính)

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DÔI DƯ ĐANG THỰC HIỆN QUY TRÌNH XỬ LÝ

STT Tên đơn vị
Vị trí dữ 

liệu

Tổng 

dôi dư

Trong đó



1 Chưa 

xử lý gì 

hết

1 Đang phối 

hợp với đơn vị 

liên quan 

nhưng chưa có 

kết quả cụ thể

1a Đã thực 

hiện bàn giao, 

tiếp nhận

2 Đã phê duyệt 

phương án xử 

lý và danh mục 

khai thác

3 Đã thuê tư 

vấn định giá

4 Đã trình giá 

khởi điểm

5 Đã phê 

duyệt giá 

khởi điểm, 

Bảng giá cho 

thuê nhà

6 Đã phê duyệt 

kế hoạch khai 

thác (nếu khai 

thác theo NĐ 

108)

7 Đã tổ chức 

đấu giá, niêm 

yết giá, công 

khai giá

8 Đã ký hợp 

đồng và bàn 

giao tài sản

9 Đã thu nộp 

tiền vào ngân 

sách

10 Theo dõi 

thực hiện 

hợp đồng

11 Khác
STT Tên đơn vị

Vị trí dữ 

liệu

Tổng 

dôi dư

Trong đó

29 Hội Nhà báo C572 1 1

30
Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/Dioxin tỉnh Kiên Giang
C574

31
Hội Khuyến học tỉnh Kiên 

Giang
C576 1 1

32
Liên hiệp các hội khoa học và 

kỹ thuật tỉnh Kiên Giang 
C579 1 1

33 Hội Đông y tỉnh An Giang C582

34
Ban Quản lý khu di tích văn 

hoá Óc Eo
C584

35

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch

tỉnh An Giang

C586 1 1

36
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 

Quốc 
C589

37

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

C591

38

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 

Giang 

C593

38a
Ban Quản lý dự án tỉnh An 

Giang
C595

39 Vườn Quốc gia Phú Quốc C600

40 Trường Cao đẳng Kiên Giang C614

41
Trường Cao đẳng sư phạm 

Kiên Giang
C621

42
Trường Cao đẳng nghề An 

Giang 
C623

43  Trung tâm phát triển quỹ đất C625 283 50 233 199

44
Đài Phát thanh Truyền hình 

An Giang
C911 1 1

45
Trường Cao đẳng nghề An 

Giang
C916

46
Ban Quản lý Khu du lịch quốc 

gia Núi Sam
C918 1 1

47

Trường Cao Đẳng Y tế An 

Giang (nay là Trường Cao 

đẳng y tế An Giang)

C923

II
Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 

xã
C925 481 316 133 30 2

1 PHƯỜNG LONG XUYÊN C926 29 18 11

2 PHƯỜNG MỸ THỚI C1078 1 1

3 PHƯỜNG BÌNH ĐỨC C1126 8 6 2



1 Chưa 

xử lý gì 

hết

1 Đang phối 

hợp với đơn vị 

liên quan 

nhưng chưa có 

kết quả cụ thể

1a Đã thực 

hiện bàn giao, 

tiếp nhận

2 Đã phê duyệt 

phương án xử 

lý và danh mục 

khai thác

3 Đã thuê tư 

vấn định giá

4 Đã trình giá 

khởi điểm

5 Đã phê 

duyệt giá 

khởi điểm, 

Bảng giá cho 

thuê nhà

6 Đã phê duyệt 

kế hoạch khai 

thác (nếu khai 

thác theo NĐ 

108)

7 Đã tổ chức 

đấu giá, niêm 

yết giá, công 

khai giá

8 Đã ký hợp 

đồng và bàn 

giao tài sản

9 Đã thu nộp 

tiền vào ngân 

sách

10 Theo dõi 

thực hiện 

hợp đồng

11 Khác
STT Tên đơn vị

Vị trí dữ 

liệu

Tổng 

dôi dư

Trong đó

4 XÃ MỸ HÒA HƯNG C1195 3 3

5 PHƯỜNG CHÂU ĐỐC C1228 26 25 1

6 PHƯỜNG VĨNH TẾ C1346 8 7 1

7 PHƯỜNG TÂN CHÂU C1406 5 1 4

8 PHƯỜNG LONG PHÚ C1448 6 6

9 XÃ CHÂU PHONG C1492 7 7

10 XÃ TÂN AN C1557 5 5

11 XÃ VĨNH XƯƠNG C1611 7 5 2

12 PHƯỜNG TỊNH BIÊN C1668 4 4

13 PHƯỜNG THỚI SƠN C1725 10 7 3

14 PHƯỜNG CHI LĂNG C1788 3 3

15 XÃ AN CƯ C1831 3 3

16 XÃ NÚI CẤM C1892 2 2

17 XÃ AN PHÚ C1928 5 4 1

18 XÃ VĨNH HẬU C2015 10 7 3

19 XÃ NHƠN HỘI C2068 9 1 8

20 XÃ KHÁNH BÌNH C2117 6 6

21 XÃ PHÚ HỮU C2162 9 9

22 XÃ CHÂU PHÚ C2205 7 6 1

23
XÃ VĨNH THẠNH TRUNG 

MỚI
C2268 6 6

24 XÃ MỸ ĐỨC MỚI C2318 6 6

25 XÃ BÌNH MỸ MỚI C2361 7 7

26 XÃ THẠNH MỸ TÂY MỚI C2416 3 3

27 XÃ AN CHÂU C2469 9 1 8

28 XÃ BÌNH HOÀ C2550 4 3 1

29 XÃ VĨNH AN C2596 9 9

30 XÃ CẦN ĐĂNG C2644 1 1

31 XÃ VĨNH HANH C2681 3 3

32 XÃ CHỢ MỚI C2730 19 19

33 XÃ CÙ LAO GIÊNG C2812

34 XÃ HỘI AN C2884 4 4

35 XÃ LONG ĐIỀN C2953 9 9

36 XÃ NHƠN MỸ C3021 11 11

37 XÃ LONG KIẾN C3105 3 2 1

38 XÃ THOẠI SƠN C3169 2 2

39 XÃ PHÚ HÒA C3229 11 10 1

40 XÃ VĨNH TRẠCH C3284 2 2

41 XÃ ĐỊNH MỸ C3319 5 5

42 XÃ ÓC EO C3373 4 3 1

43 XÃ TÂY PHÚ C3418 5 1 4

44 XÃ TRI TÔN C3456 9 9

45 XÃ BA CHÚC C3547



1 Chưa 

xử lý gì 

hết

1 Đang phối 

hợp với đơn vị 

liên quan 

nhưng chưa có 

kết quả cụ thể

1a Đã thực 

hiện bàn giao, 

tiếp nhận

2 Đã phê duyệt 

phương án xử 

lý và danh mục 

khai thác

3 Đã thuê tư 

vấn định giá

4 Đã trình giá 

khởi điểm

5 Đã phê 

duyệt giá 

khởi điểm, 

Bảng giá cho 

thuê nhà

6 Đã phê duyệt 

kế hoạch khai 

thác (nếu khai 

thác theo NĐ 

108)

7 Đã tổ chức 

đấu giá, niêm 

yết giá, công 

khai giá

8 Đã ký hợp 

đồng và bàn 

giao tài sản

9 Đã thu nộp 

tiền vào ngân 

sách

10 Theo dõi 

thực hiện 

hợp đồng

11 Khác
STT Tên đơn vị

Vị trí dữ 

liệu

Tổng 

dôi dư

Trong đó

46 XÃ VĨNH GIA C3608 3 1 2

47 XÃ CÔ TÔ C3660 4 4

48 XÃ Ô LÂM C3727 2 2

49 XÃ PHÚ TÂN C3795 21 15 3 3

50 XÃ PHÚ AN C3925 10 10

51 XÃ BÌNH THẠNH ĐÔNG C3987 8 6 2

52 XÃ CHỢ VÀM C4066 2 2

53 XÃ HÒA LẠC C4139 8 6 2

54 XÃ PHÚ LÂM C4186 6 6

55 UBND phường Rạch Giá C4244 27 4 21 1 1

56 UBND phường Vĩnh Thông C4473

57 UBND xã Vĩnh Thuận C4551

58 UBND xã Vĩnh Phong C4613 1 1

59 UBND xã Vĩnh Bình C4718

60 UBND xã Hòn Đất C4821

61 UBND xã Mỹ Thuận C4943

62 UBND xã Sơn Kiên C5037

63 UBND xã Bình Sơn C5096

64 UBND xã Bình Giang C5127

65 UBND xã Giang Thành C5162 3 2 1

66 UBND xã Vĩnh Điều C5233

67 UBND xã Kiên Lương C5289

68 UBND xã Hòn Nghệ C5395

69 UBND xã Hòa Điền C5409

70 UBND xã Sơn Hải C5461

71 XÃ AN MINH C5472

72 XÃ ĐÔNG HÒA C5555 2 2

73 XÃ TÂN THẠNH C5634

74 XÃ ĐÔNG HƯNG C5701

75 XÃ VÂN KHÁNH C5753

76 PHƯỜNG HÀ TIÊN C5801 29 10 19

77 PHƯỜNG TÔ CHÂU C5903

78 XÃ TIÊN HẢI C5949

79 XÃ BÌNH AN C5961 6 5 1

80 XÃ THẠNH LỘC C6023

81 XÃ CHÂU THÀNH C6109

82 XÃ GÒ QUAO C6201

83 XÃ VĨNH TUY C6290

84 XÃ VĨNH HÒA HƯNG C6357

85 XÃ ĐỊNH HÒA C6418

86 XÃ TÂN HIỆP C6485 10 7 1 2

87 XÃ TÂN HỘI C6591

88 XÃ THẠNH ĐÔNG C6665



1 Chưa 

xử lý gì 

hết

1 Đang phối 

hợp với đơn vị 

liên quan 

nhưng chưa có 

kết quả cụ thể

1a Đã thực 

hiện bàn giao, 

tiếp nhận

2 Đã phê duyệt 

phương án xử 

lý và danh mục 

khai thác

3 Đã thuê tư 

vấn định giá

4 Đã trình giá 

khởi điểm

5 Đã phê 

duyệt giá 

khởi điểm, 

Bảng giá cho 

thuê nhà

6 Đã phê duyệt 

kế hoạch khai 

thác (nếu khai 

thác theo NĐ 

108)

7 Đã tổ chức 

đấu giá, niêm 

yết giá, công 

khai giá

8 Đã ký hợp 

đồng và bàn 

giao tài sản

9 Đã thu nộp 

tiền vào ngân 

sách

10 Theo dõi 

thực hiện 

hợp đồng

11 Khác
STT Tên đơn vị

Vị trí dữ 

liệu

Tổng 

dôi dư

Trong đó

89 ĐẶC KHU THỔ CHÂU C6740

90 XÃ LONG THẠNH C6749

91 XÃ NGỌC CHÚC C6807

92 XÃ THẠNH HƯNG C6883

93 XÃ HÒA HƯNG C6943

94 XÃ HÒA THUẬN C7005

95 XÃ GIỒNG RIỀNG C7046 6 6

96 XÃ AN BIÊN C7150 10 10

97 XÃ TÂY YÊN C7254 4 4

98 XÃ ĐÔNG THÁI C7333 1 1

99 XÃ U MINH THƯỢNG C7405

100 XÃ VĨNH HÒA C7470 1 1

101 ĐẶC KHU KIÊN HẢI C7538

102 ĐẶC KHU PHÚ QUỐC C7626 12 5 6 1

PHẦN PHÁT SINH TĂNG C7846
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